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1 Nguyễn Hoàng Anh 53622D07001 10/04/2007 Nam Kinh 11D5
2 Phạm Minh Anh 1223360212 16/06/2007 Nam Kinh 11D2
3 Nguyễn Lâm Gia Bảo 53622D03004 07/11/2007 Nam Kinh 11D1
4 Trịnh Hoàng Gia Bảo 53622D07002 19/08/2007 Nam Kinh 11D5
5 Phạm Bân  Bân 1223360264 03/11/2007 Nữ Kinh 11D2
6 Nguyễn Bính 53622D07003 18/01/2007 Nam Kinh 11D5
7 Nguyễn Minh  Cảnh 1223360271 15/10/2006 Nam Kinh 11D2
8 Nguyễn Hùng Cường 53622D07005 07/04/2007 Nam Kinh 11D5
9 Nguyễn Thị Thanh Diệu 1223360210 31/10/2007 Nữ Kinh 11D2

10 Hồ Trung Duy 1223360139 16/06/2007 Nam Kinh 11D2
11 Sơn Hữu Duy 1223360246 04/07/2007 Nam Kinh 11D2
12 Trần Quốc Dương 53622D07008 08/01/2007 Nam Kinh 11D5
13 Nguyễn Thành Đạt 53622D07009 05/03/2007 Nam Kinh 11D5
14 Võ Tấn Đạt 1223360051 07/03/2007 Nam Kinh 11D2
15 Đỗ Anh Hào 53622D03009 23/04/2007 Nam Kinh 11D2
16 Bùi Thị Phương Hoàn 53622D03011 03/05/2007 Nữ Kinh 11D2
17 Nguyễn Đặng Bảo Huy 53622000000151 21/05/2007 Nam Kinh 11C8
18 Lê Đỗ Sa Huỳnh 53622D01008 12/11/2006 Nữ Kinh 11D1
19 Trương Nguyễn Đăng Khoa 53622D07013 30/09/2007 Nam Kinh 11D5
20 Mai Trung Kiên 53622D07015 08/11/2005 Nam Kinh 11D5
21 Nguyễn Ngọc Phương Linh 53622D03013 13/07/2007 Nữ Kinh 11D2
22 Nguyễn Ngọc Thùy Linh 1223360074 22/08/2007 Nữ Kinh 11D2
23 Nguyễn Ngọc Thúy Linh 1223360075 22/08/2007 Nữ Kinh 11D2
24 Nguyễn Thị Thúy Nga 53622D03018 15/09/2007 Nữ Kinh 11D2
25 Châu Kim Ngân 53622D03019 11/10/2007 Nữ Kinh 11D2
26 Trần Thị Phi Nhung 1223360148 05/06/2007 Nữ Kinh 11D2
27 Phạm Thị Huỳnh Như 53622D03023 19/10/2007 Nữ Kinh 11D1
28 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 53622D01025 25/06/2006 Nữ Kinh 11D1
29 Nguyễn Thị Thanh Thúy 53622D03028 01/05/2006 Nữ Kinh 11D2
30 Nguyễn Lê Anh Thư 53622D03029 01/09/2007 Nữ Kinh 11D2
31 Nguyễn Phước Toàn 1223360221 21/12/2007 Nam Kinh 11D2
32 Nguyễn Thị Thùy Trang 53622D03031 10/10/2005 Nữ Kinh 11D2
33 Nguyễn Thùy Trang 1223360266 06/08/2005 Nữ Kinh 11D2
34 Đỗ Thị Bích Trâm 53622D01032 29/09/2006 Nữ Kinh 11D1
35 Đoàn Ngọc Quế Trân 53622D03032 16/09/2005 Nữ Kinh 11D1
36 Lưu Trần Minh Trí 53622D03034 28/10/2007 Nam Kinh 11D2
37 Nguyễn Thanh Trúc 53622D03035 05/11/2007 Nữ Kinh 11D2
38 Lê Hoàng Tuấn 1223360039 18/09/2007 Nam Kinh 11D2
39 Dương Thị Cẩm Tú 53622D03036 14/06/2007 Nữ Kinh 11D2
40 Kha Thái Tú 1223360086 05/08/2007 Nam Kinh 11D2
41 Nguyễn Hoàng Phương Uyên 53622D03038 17/08/2007 Nữ Kinh 11D2

Lớp 12D2 (Ôn thi TN: Toán, Văn, Sử, Địa)
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42 Hứa Quang Vũ 1223360047 24/11/2005 Nam Kinh 11D2

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 19 tháng 08 năm 2024
Phòng Đào Tạo


